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MẪU GIÁO THUẬN THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 5-6 TUỔI 01 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
   

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN  

Tuần 13: Nước 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 01/12/2025 đến ngày 05/12/2025 

Giờ 

sinh 

hoạt 

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón 

trẻ 
- ĐÓN TRẺ  - TRÒ CHUYỆN CÙNG TRẺ (MT65, MT100) 

Ăn 

sáng 
- ĂN SÁNG (MT53, MT232) 

Thể 

dục 

sáng 

- Dục Thể sáng kết hợp bài hát “Chú Bộ Đội ” (MT1, MT5, MT7, MT8, MT10) 

Học 

- Bài thơ 

nước 

(MT101, 

MT166) 

- Đi và đập bắt 

bóng 

(MT24) 

- Kỹ năng 

phòng tránh 

đuối nước 

(MT67, 

MT73) 

- Sự đổi màu của nước 

(Quy trình 5E) (MT144, 

MT241) 

- Vẽ quang cảnh trời mưa 

(MT115, MT101, MT256) 

Chơi 

ngoài 

trời 

Không 

chơi ở 

những nơi 

mất vệ 

sinh, nguy 

hiểm.     - 

Trò chơi: 

Trời mưa  

                  

    Chăm 

sóc cây 

xanh 

(MT231, 

MT166, 

MT73, 

MT108) 

- Hát: Cho tôi 

đi làm mưa với  

 - TC:  Mưa to 

– mưa nhỏ- 

Chăm sóc cây 

xanh sân 

trường (MT231, 

MT246, 

MT247, 

MT166) 

Kể chuyện: 

Hồ nước và 

mây* TC:  Cá 

sấu lên bờ 

(MT159, 

MT160, 

MT232) 

- *Quan sát vật gì nổi? 

vật gì chìm?*TCVĐ: 

Trời Mưa *Trẻ chơi tự do 

(MT109, MT240, 

MT102, MT104) 

Thơ: Mưa rơi      *Trò chơi: Mèo 

đuổi chuột                                  

 *Chơi tự do 

(MT166) 

Chơi, 

hoạt 

động 

ở các 

góc 

- GÓC CHƠI TRÒ CHƠI HỌC TẬP:*TC: Ghép tranh về chủ đề nước.* TC: Đọc truyện tranh, xem 

album chủ đề.*TC: Chơi tô màu chữ cái, chữ số.                                          

- GÓC CHƠI PHÂN VAI:* Trò chơi đóng vai người bán hàng, bán các loại nước giải khát.*Trò chơi 

đóng vai đầu bếp, chế biến các món ăn. Pha các loại nước uống chứa nhiều chất dinh dưỡng. 

- GÓC CHƠI NGHỆ THUẬTTC: Biểu diễn văn nghệ các bài hát về nước*TC: Vẽ về nước, về mưa* 

TC: Làm album chủ đề. 

- GÓC CHƠI XÂY DỰNG:*Trò chơi: Xây hồ nước*Trò chơi: Xây khúc sông 

- GÓC CHƠI THIÊN NHIÊN* TC: Chăm sóc vườn* TC: Đàm thoại về chủ đề nước* TC: chơi với 

cát- nước, vật chìm – vật nổi. (MT113, MT114, MT115, MT117, MT201, MT231, MT232, MT103) 

Ăn 

bữa 

chính 

- ĂN TRƯA (MT53, MT233) 

Ngủ - NGỦ TRƯA (MT233, MT237) 

Chơi, 

hoạt 

động 

theo 

- Làm 

quen với 

nước 

- *Trò 

- Làm quen 

tiếng anh 

*Gdsdnl: Năng 

lượng 

- * Kể về một 

sự việc, hiện 

tượng nào đó 

để người khác 

*BVMT: Con người và 

môi trường                    

  *VĐ: Chìm nổi*Chơi tự 

do 

- Làm quen tiếng anh 

- Biểu diễn văn nghệ hát các bài 

hát dân ca. 

(MT246, MT247, MT166) 



ý 

thích 

chuyện về 

các nguồn 

nước.* 

Chơi tự do 

(MT100, 

MT101, 

MT102, 

MT103) 

nước*Vận 

động: Trồng 

đậu trồng 

cà*Chơi theo ý 

thích.(MT232, 

MT233, 

MT240, 

MT103, 

MT104) 

hiểu 

được.*Hát: 

Nắng 

sớm.*Chơi 

theo ý 

thích.(MT160, 

MT181, 

MT247) 

(MT231, MT232, 

MT103) 

Ăn 

bữa 

phụ 

- ĂN XẾ (MT53, MT231, MT233) 

TRẢ 

TRẺ 
- Trả trẻ (MT231, MT232) 

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN  

Tuần 14: Hiện tượng tự nhiên 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 08/12/2025 đến ngày 12/12/2025 

 

Giờ sinh 

hoạt 
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ - ĐÓN TRẺ - TRÒ CHUYỆN CÙNG TRẺ (MT65, MT101, MT73) 

Ăn sáng - ĂN SÁNG (MT53) 

Thể dục 

sáng 

- THỂ DỤC SÁNGTAY – CHÂN – BỤNG – BẬTKết hợp bài hát “CHÚ BỘ ĐỘI” 

(MT1, MT5, MT7, MT8, MT10) 

Học 

- Cảm xúc của 

bé về các hiện 

tượng tự nhiên 

(sel) (MT201) 

- Nhảy lò cò 5m 

(MT33) 

- Giáo dục nha 

khoa bài : làm 

thế nào để cho 

răng sạch ( chính 

khoá) (MT143) 

- Chữ cái l, m, n 

(MT161) 

- Hát: “Nắng 

sớm” (MT132, 

MT135, MT136) 

Chơi 

ngoài trời 

- Đồng dao: Ông 

sảo ông sao- 

TC:  úp lá khoai- 

Chơi tự do 

(MT160, 

MT166) 

- Dự đoán một 

số hiện tượng tự 

nhiên đơn giản 

sắp xảy ra   - 

TC:  Lộn cầu 

vông- Chăm sóc 

cây 

(MT105, MT99) 

- Thơ: Ông mặt 

trời óng ánh- 

TC:  Giặt chiếu 

phơi khô- Chơi 

tự do 

(MT160, 

MT166) 

- Hát: Đếm sao- 

TC:  Bịt mắt bắt 

dê- Chăm sóc 

cây xanh 

(MT246, 

MT247) 

- Vẽ chữ cái l, m, 

n trên sân.- TC: 

Chi chi chành 

chành.- Chơi tự 

do 

(MT232, 

MT249, MT251) 

Chơi, hoạt 

động ở các 

góc 

- GÓC PHÂN VAI:* Trò chơi đóng vai người bán hàng, bán các loại nước uống*Trò 

chơi đóng vai đầu bếp, pha nước uống phù hợp với thời tiết 

- GÓC XÂY DỰNG TC: Xây vườn cây cảnhTC: Xây quang cảnh sau mưa có cầu vồng 

- GÓC NGHỆ THUẬT*TC: Nói về ông mặt trời, mây, trăng, sao…*TC: Hát các bài hát 

về chủ đề* TC: Làm album chủ đề. 

- GÓC CHƠI ĐÓNG KỊCH 

- GÓC HỌC TẬP:TC: Ghép tranh rời có từ về hiên tượng tự nhiên.Tìm chữ cái đã học 

trong tranh vừa ghép.TC: Xếp hình bằng các hình hình học 

(MT113, MT114, MT115, MT117, MT123, MT246, MT247, MT250, MT252, MT189) 

Ăn bữa 

chính 
- ĂN TRƯA (MT53, MT231, MT233) 



Ngủ - NGỦ TRƯA (MT231, MT240) 

Chơi, hoạt 

động theo 

ý thích 

- LÀM QUEN 

VỚI NƯỚC 

- Phòng tránh 

những nơi nguy 

hiểm 

(MT97, MT67, 

MT73) 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

- - Đố về hiện 

tượng tự nhiên.- 

Xem tranh 

(MT160, 

MT166) 

- Thơ: Đếm sao.- 

Chơi theo ý thích 

(MT240, MT97, 

MT166) 

- Tìm hiểu về 

quyền được bảo 

vệ và an toàn 

- Thực hiện học 

phẩm 

(MT219, MT67, 

MT73, MT99) 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

- Biểu diễn văn 

nghệ cuối tuần- 

Chơi tự do 

(MT114, 

MT246, MT247) 

Ăn bữa 

phụ 
- ĂN XẾ (MT53) 

TRẢ TRẺ - Trả trẻ (MT247) 

 

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN  

Tuần 15: Thời tiết và mùa 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 15/12/2025 đến ngày 19/12/2025 

 

Giờ sinh 

hoạt 
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ - Đón trẻ (MT65, MT97, MT98) 

Ăn sáng - ĂN SÁNG (MT53) 

Thể dục 

sáng 

- TAY – CHÂN – BỤNG – BẬTKết hợp bài hát “CHÚ BỘ ĐỘI” 

(MT1, MT5, MT7, MT8, MT10) 

Học 

- Món quà yêu 

thương 

(MT97, MT98) 

- Bật liên tục 

vào vòng 

(MT28) 

- Sự tích ngày và 

đêm (MT159, 

MT160, MT233) 

- Số 8 dễ thương 

(MT44, MT123) 

- Trang trí chiếc 

áo theo mùa.  

(MT65, MT201, 

MT234, MT237) 

Chơi 

ngoài trời 

- Đọc thơ: Nắng 

bốn mùa.- Trò 

chơi: Rồng rắn 

lên mây.- Chơi 

tự do. 

(MT166) 

- Chuyện: Cô 

mây.- TC: Lộn 

cầu vồng.- 

Chăm sóc cây 

xanh 

(MT159, 

MT160, 

MT161) 

- Hát: Đếm sao.- 

Trò chơi : Bịt 

mắt bắt dê.- 

Chơi tự do 

(MT232, 

MT240, MT241, 

MT246) 

- Đồng dao: Ông sảo 

ông sao- TC:  úp lá 

khoai- Chơi tự do 

(MT160, MT166) 

- Thơ: Cầu vồng.- 

Trò chuyện về 

ngày thành lập 

QĐND Việt Nam 

22/12.-  Trò chơi: 

Lộn cầu vồng.    

(MT160, MT166) 

Chơi, 

hoạt 

động ở 

các góc 

- Góc học tập:- Chơi: Ghép tranh về chủ đề- Chơi: Đọc tranh truyện – Xem album chủ đề 

- Góc phân vai:- Chơi: Chế biến các món ăn, tổ chức tiệc- Chơi: Bán hàng 

- Góc xây dựng:- Trò chơi: Xây cảnh thiên nhiên quanh bé- Trò chơi: Xây vườn hoa xuân 

- Góc nghệ thuật:- Chơi: Vẽ về hiện tượng tự nhiên quanh bé theo thời tiết và mùa- Chơi: 

Biểu diễn các bài hát theo chủ đề 

- GÓC CHƠI THIÊN NHIÊN* Chơi pha màu nước – đong nước chai* TC: Chăm sóc vườn* 

TC: Đàm thoại về 4 mùa. (MT104, MT113, MT114, MT115, MT117, MT231, MT232, 

MT233) 

Ăn bữa 

chính 
- ĂN TRƯA (MT53, MT233) 

Ngủ - NGỦ TRƯA (MT140, MT143, MT233) 



Chơi, 

hoạt 

động theo 

ý thích 

- Làm quen với 

nước 

- Thơ: Giọt 

nắng 

(MT166, 

MT240) 

- Làm quen 

tiếng anh 

- Bốn mùa 

trong năm 

(MT97, MT98) 

- Tập tô đồ số 

8.Chơi theo ý 

thích 

- Thơ: Trăng ơi 

từ đâu đến.Chơi 

theo ý thích 

(MT160,MT166) 

- Nói được một số đặc 

điểm nổi bật của các 

mùa trong năm nơi trẻ 

sống 

- Thực hiện học 

phẩm(MT117,MT138, 

MT139, MT141, 

MT166) 

- Làm quen tiếng 

anh 

- Biểu diễn văn 

nghệ cuối tuần 

(MT234, MT246, 

MT247) 

Ăn bữa 

phụ 
- ĂN XẾ (MT53) 

TRẢ 

TRẺ 
- Trả trẻ (MT233, MT240) 

 
KHỐI 5-6 TUỔI  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

LỚP: 5 - 6 TUỔI2                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

   
KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN  

Tuần 13: Nước 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 01/12/2025 đến ngày 05/12/2025 

Giờ sinh hoạt Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ - Đón trẻ (MT73, MT100, MT101) 

Ăn sáng - ĂN SÁNG (MT53) 

Thể dục sáng - THỂ DỤC SÁNG (MT1, MT5, MT7, MT8, MT10) 

Học 

- ĐI VÀ ĐẬP BẮT 

BÓNG 

(MT24) 

- BÀI THƠ “MƯA” 

(MT101, MT166) 

- Khám phá sự đổi 

màu của nước 

(5E) 

(MT144) 

- Bé cùng chia sẻ 

(MT101, MT233, 

MT234) 

Vẽ cảnh trời mưa 

(MT101, MT115, MT256) 

Chơi ngoài 

trời 

- Không chơi ở 

những nơi mất vệ 

sinh, nguy hiểm. 

- Trò chơi: Trời 

mưa 

- Chăm sóc cây 

xanh 

(MT73, MT232) 

- Đếm các cốc nước 

đổ đầy chai 

- TC:  Ai nhanh hơn 

- Chơi tự do, vs vào 

lớp 

(MT123) 

- Thơ: Mưa rơi 

- Trò chơi: Mèo 

đuổi chuột 

- Chơi tự do 

(MT166) 

- Hát: Cho tôi đi 

làm mưa với 

- TC:  Mưa to – 

mưa nhỏ 

- Chăm sóc cây 

xanh sân trường  

(MT232, MT240) 

- Kể chuyện: Hồ nước và 

mây 

- TC:  Cá sấu lên bờ 

(MT160, MT109) 

Chơi, hoạt 

động ở các góc 

- GÓC CHƠI TRÒ CHƠI HỌC TẬP: *TC: Ghép tranh về chủ đề nước. * TC: Đọc truyện tranh, xem album 

chủ đề. *TC: Chơi tô màu chữ cái, chữ số.                                          

- GÓC CHƠI PHÂN VAI: * Trò chơi đóng vai người bán hàng, bán các loại nước giải khát. *Trò chơi đóng 

vai đầu bếp, chế biến các món ăn. Pha các loại nước uống chứa nhiều chất dinh dưỡng. 

- GÓC CHƠI NGHỆ THUẬT: *TC: Biểu diễn văn nghệ các bài hát về nước *TC: Vẽ về nước, về mưa * 

TC: Làm album chủ đề. 

- GÓC CHƠI XÂY DỰNG: *Trò chơi: Xây hồ nước *Trò chơi: Xây khúc sông 

- GÓC CHƠI THIÊN NHIÊN * TC: Chăm sóc vườn* TC: Đàm thoại về chủ đề nước* TC: chơi với cát- 

nước, vật chìm – vật nổi. (MT159, MT113, MT114, MT115, MT249, MT232, MT237) 

Ăn bữa chính - HOẠT ĐỘNG ĂN TRƯA (MT53) 

Ngủ - HOẠT ĐỘNG NGỦ TRƯA (MT233) 



Ăn bữa phụ - HOẠT ĐỘNG ĂN XẾ (MT53) 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

- * Kể về một sự 

việc, hiện tượng 

nào đó để người 

khác hiểu được. 

- Hát: Nắng sớm. 

- Chơi theo ý thích. 

(MT160, MT181, 

MT246) 

- Kể chuyện: Giọt 

nước tí xíu 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

(MT101, MT102, 

MT103, MT159) 

- GDSDNL: Năng 

lượng nước 

- LÀM QUEN 

VỚI NƯỚC 

(MT100, MT103, 

MT233) 

- BVMT: Con 

người và môi 

trường                    

   

- Thực hiện học 

phẩm 

(MT231, MT232, 

MT189) 

- Biểu diễn văn nghệ hát 

các bài hát dân ca. 

- LÀM QUEN TIẾNG 

ANH 

(MT246, MT247) 

TRẢ TRẺ - Trả trẻ (MT65, MT232) 

 

 

 

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN  

Tuần 14: Hiện tượng tự nhiên 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 08/12/2025 đến ngày 12/12/2025 

 

Giờ sinh hoạt Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ 
- ĐÓN TRẺ - TRÒ CHUYỆN CÙNG TRẺ 

(MT232, MT65) 

Ăn sáng 
- ĂN SÁNG 

(MT53) 

Thể dục sáng 
- THỂ DỤC SÁNG 

(MT1, MT5, MT7, MT8, MT10) 

Học 

- NHẢY LÒ CÒ 

5M 

(MT33, MT10) 

-  CẢM XÚC 

CỦA BÉ VỀ CÁC 

HIỆN TƯỢNG 

TỰ NHIÊN (SEL) 

(MT201) 

- ÔNG MẶT 

TRỜI 

(MT44, MT166) 

- BÉ LÀM GÌ 

KHI GẶP DÔNG 

LỐC 

(MT67, MT73) 

- Nắng sớm 

(MT240, MT246, 

MT247) 

Chơi ngoài trời 

 - Dự đoán một số 

hiện tượng tự 

nhiên đơn giản sắp 

xảy ra    

- TC:  Lộn cầu 

vông 

- Chăm sóc cây 

(MT99, MT108) 

- Đồng dao: Ông 

sảo ông sao 

- TC:  úp lá khoai- 

- Chơi tự do 

(MT166) 

- Hát: Đếm sao 

- TC:  Bịt mắt bắt 

dê 

- Chăm sóc cây 

xanh 

(MT246, MT247) 

- Thơ: Ông mặt 

trời óng ánh 

- TC:  Giặt chiếu 

phơi khô 

- Chơi tự do 

(MT166) 

- Vẽ chữ cái l, m, n trên 

sân. 

- TC: Chi chi chành 

chành 

- Chơi tự do 

(MT189, MT161) 

Chơi, hoạt động ở 

các góc 

- GÓC HỌC TẬP: TC: Ghép tranh rời có từ về hiên tượng tự nhiên. Tìm chữ cái đã học trong tranh 

vừa ghép. TC: Xếp hình bằng các hình hình học 

- GÓC PHÂN VAI: * Trò chơi đóng vai người bán hàng, bán các loại nước uống *Trò chơi đóng vai 

đầu bếp, pha nước uống phù hợp với thời tiết 

- GÓC NGHỆ THUẬT *TC: Nói về ông mặt trời, mây, trăng, sao… *TC: Hát các bài hát về chủ đề 

* TC: Làm album chủ đề. 

- GÓC XÂY DỰNG TC: Xây vườn cây cảnh. TC: Xây quang cảnh sau mưa có cầu vồng 

- GÓC CHƠI ĐÓNG KỊCH (MT113, MT114, MT115, MT160, MT250, MT189, MT251, MT252) 

Ăn bữa chính - HOẠT ĐỘNG ĂN TRƯA (MT53) 

Ngủ - HOẠT ĐỘNG NGỦ TRƯA (MT233) 



Ăn bữa phụ - HOẠT ĐỘNG ĂN XẾ (MT53) 

Chơi, hoạt động theo 

ý thích 

- KNS: Nước lũ 

dâng lên 

- Thơ: Đếm sao. 

(MT166, MT67, 

MT73) 

- Thơ: Trăng ơi từ 

đâu đến  

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

(MT160, MT166) 

- Phòng tránh 

những nơi nguy 

hiểm 

- LÀM QUEN 

VỚI NƯỚC 

(MT67, MT73) 

- Tìm hiểu về 

quyền được bảo vệ 

và an toàn 

- Thực hiện học 

phẩm 

(MT219, MT241) 

- Biểu diễn văn nghệ 

cuối tuần 

- LÀM QUEN TIẾNG 

ANH 

(MT240, MT246) 

TRẢ TRẺ - Trả trẻ (MT65, MT67) 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN  

Tuần 15: Thời tiết và mùa 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 15/12/2025 đến ngày 19/12/2025 

 

Giờ sinh hoạt Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ - Đón trẻ (MT65, MT97, MT98) 

Ăn sáng - ĂN SÁNG (MT53) 

Thể dục sáng - THỂ DỤC SÁNG (MT1, MT5, MT7, MT8, MT10) 

Học 

- BẬT LIÊN TỤC 

VÀO VÒNG 

(MT28) 

- SỰ TÍCH 

NGÀY VÀ ĐÊM 

(MT139, MT138, 

MT140, MT141) 

- Bài hát “Trời 

nắng, trời mưa” 

(MT246, MT247) 

 

- Tìm hiểu đặc điểm 

các mùa trong năm 

(MT97, MT98) 

- NHA KHOA: LÀM 

THẾ NÀO CHO RĂNG 

SẠCH? 

(MT143) 

Chơi ngoài trời 

- Chuyện: Cô mây. 

- TC: Lộn cầu vồng. 

- Chăm sóc cây xanh.

  

(MT159) 

- Chơi với ĐCNT 

- TC: Nhảy lò cò 

- Chăm sóc cây 

xanh. 

(MT232) 

- Đọc đồng dao: 

Tôi ở trên trời 

- TC: ốp lá khoai 

- Chơi tự do 

(MT166) 

- Ôn: Phân biệt khối 

vuông – chữ nhật 

- TC: Mèo đuổi 

chuột 

- Chăm sóc cây 

xanh 

(MT132, MT135) 

- Đọc thơ: Nắng bốn 

mùa. 

- Trò chơi: Rồng rắn lên 

mây. 

- Chơi tự do. 

(MT166) 

Chơi, hoạt động 

ở các góc 

- Góc học tập: - Chơi: Ghép tranh về chủ đề - Chơi: Đọc tranh truyện – Xem album chủ đề 

- Góc phân vai: - Chơi: Chế biến các món ăn, tổ chức tiệc - Chơi: Bán hàng 

- Góc nghệ thuật: - Chơi: Vẽ về hiện tượng tự nhiên quanh bé theo thời tiết và mùa - Chơi: Biểu diễn các 

bài hát theo chủ đề.  

- Góc xây dựng: - Trò chơi: Xây cảnh thiên nhiên quanh bé - Trò chơi: Xây vườn hoa xuân 

- GÓC CHƠI THIÊN NHIÊN * Chơi pha màu nước – đong nước chai * TC: Chăm sóc vườn * TC: Đàm 

thoại về 4 mùa (MT113, MT114, MT115, MT117, MT159, MT232, MT105) 

Ăn bữa chính - HOẠT ĐỘNG ĂN TRƯA (MT53) 

Ngủ - HOẠT ĐỘNG NGỦ TRƯA (MT233) 

Ăn bữa phụ - HOẠT ĐỘNG ĂN XẾ (MT53) 



Chơi, hoạt động 

theo ý thích 

- Nói được một số 

đặc điểm nổi bật của 

các mùa trong 

năm nơi trẻ sống 

- Thực hiện học phẩm 

(MT117, MT241, 

MT104, MT166) 

- Bốn mùa trong 

năm 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

(MT97, MT98) 

- Thơ: Giọt nắng 

- LÀM QUEN 

VỚI NƯỚC 

(MT166) 

- Thơ: Trăng ơi từ 

đâu đến.Chơi theo ý 

thích 

- Tập tô đồ số  

- Chơi theo ý thích 

(MT123, MT166) 

- Biểu diễn văn nghệ 

cuối tuần 

- LÀM QUEN TIẾNG 

ANH 

(MT240, MT246) 

TRẢ TRẺ - Trả trẻ (MT65, MT237) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG MẪU GIÁO THUẬN THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 LỚP 5-6 TUỔI 03 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN  

Tuần 13: Nước 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 01/12/2025 đến ngày 05/12/2025 

Giờ sinh 

hoạt 
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ - ĐÓN TRẺ - TRÒ CHUYỆN CÙNG TRẺ (MT102) 

Ăn sáng - ĂN SÁNG (MT53, MT232) 

Thể dục 

sáng 
- TAY – CHÂN – BỤNG – BẬT. Kết hợp bài hát “CHÚ BỘ ĐỘI” (MT1, MT7, MT8) 

Học 

- ĐI VÀ ĐẬP 

BẮT BÓNG 

(MT24) 

- ĐO DUNG 

TÍCH CÁC VẬT, 

SO SÁNH VÀ 

DIỄN ĐẠT KẾT 

QUẢ ĐÓ 

(MT102, MT108) 

- CHO TÔI ĐI 

LÀM MƯA VỚI 

(MT114, MT246) 

- Chữ cái l, m, n 

(MT189) 

- Kĩ năng phòng 

tránh đuối nước 

(MT67, MT73) 

Chơi ngoài 

trời 

- - Kể Chuyện: 

Giọt nước tí xíu.- 

Chơi “Kéo co”.- 

Chơi " tự do'' 

(MT160) 

- Vẽ và tô màu các 

phương tiện giao 

thông dưới nước.- 

Trò chơi: “Lộn 

cầu vồng”.- Chơi 

tự do. 

(MT115) 

- Thơ “Tiết kiệm 

nước”, “Mưa 

rơi”.- Trò chơi “ 

xỉa cá mè”. - Chơi 

tự do.   

(MT232, MT233) 

- Quan sát vật 

chìm nổi. - Chơi 

trò chơi “chi chi 

chành chành”.- 

Chơi tự do. 

(MT102, MT105) 

- Hát: Cho tôi đi 

làm mưa với.- Trò 

chơi “Chi chi 

chành chành”.- 

Chơi tự do. 

(MT246) 

Chơi hoạt 

động ở các 

góc 

- GÓC CHƠI HỌC TẬP*TC: Chơi tô màu chữ cái – chữ số.*TC: Ghép tranh về Nước và hiện 

tượng tự nhiên* TC: Đọc truyện tranh 

- GÓC CHƠI PHÂN VAI*Trò chơi đóng vai người bán hàng* Trò chơi đóng vai cô cấp 

dưỡng nấu ăn. 

- GÓC CHƠI NGHỆ THUẬT* TC: Vẽ, nặn, tô màu, cắt dán Nước và hiện tượng tự 

nhiên*TC: Biểu diễn văn nghệ về Nước và hiện tượng tự nhiên 

- GÓC CHƠI XÂY DỰNG* Trò chơi xây hồ nước *Trò chơi xây sân trường có nhiều đồ chơi 



ngoài trời. 

- GÓC CHƠI THIÊN NHIÊN* TC: Chăm sóc cây xanh* TC: Chơi với cát – nước, đong nước 

chai (MT113, MT114, MT115, MT250, MT105) 

Ăn bữa 

chính 
- ĂN TRƯA (MT53, MT232) 

Ngủ - NGỦ TRƯA (MT233) 

Ăn bữa phụ - ĂN XẾ (MT53, MT232) 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

- MỌI NGƯỜI 

ĐIỀU BÌNH 

ĐẴNG (MT219) 

- Trò chuyện về các 

nguồn nước.- Chơi 

tự do 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

(MT100, MT101, 

MT102) 

- Hát: Nắng 

sớm.- Chơi theo 

ý thích. 

(MT246) 

- Thực hiện vở 

năng khiếu.- Chơi 

theo ý thích. 

- LÀM QUEN 

VỚI NƯỚC 

(MT231) 

- Văn nghệ và lao 

động cuối tuần. 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

(MT246, MT247) 

TRẢ TRẺ - TRẢ TRẺ (MT233) 

 

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN  

Tuần 14: Hiện tượng tự nhiên 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 08/12/2025 đến ngày 12/12/2025 

Giờ sinh 

hoạt 
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ - ĐÓN TRẺ - TRÒ CHUYỆN CÙNG TRẺ (MT65) 

Ăn sáng - ĂN SÁNG (MT53) 

Thể dục 

sáng 

- TAY – CHÂN – BỤNG – BẬTKết hợp bài hát “CHÚ BỘ ĐỘI” (MT1, MT5, MT7, MT8, 

MT10) 

Học 

- ÔNG MẶT 

TRỜI (MT139, 

MT97, MT140) 

- NHẢY LÒ CÒ 

5M (MT33, 

MT10) 

- VẼ MƯA 

(MT115, MT249, 

MT252, MT251) 

- GIÁO DỤC 

NHA KHOA BÀI 

: LÀM THẾ NÀO 

ĐỂ CHO RĂNG 

SẠCH ( CHÍNH 

KHOÁ) 

(MT143) 

- NHẬN BIẾT, 

PHÂN BIỆT 

KHỐI VUÔNG, 

KHỐI CHỮ 

NHẬT VÀ NHẬN 

DẠNG CÁC 

KHỐI ĐÓ 

TRONG THỰC 

TẾ(MT132, 

MT135, MT136) 

Chơi ngoài 

trời 

- Hát trời nắng trời 

mưa.- Chơi “Giặt 

chiếu phơi khô”.- 

Chơi tự do. 

(MT241, MT246) 

- Thơ “cầu vồng”.- 

Chơi “Thi đi 

nhanh”.- Chơi tự 

do 

(MT166) 

- Thơ “Trăng ơi từ 

đâu đến”.- Chơi 

“Rồng rắn lên 

mây”.- Chơi tự do. 

(MT109, MT166, 

MT108) 

- Chuyện “Sự tích 

ngày và đêm”.  - 

Chơi “Lộn cầu 

vồng”.- Chơi tự 

do. 

(MT159) 

- Vẽ chữ cái l, m, 

n trên sân.- TC: 

Chi chi chành 

chành.- Chơi tự do 

(MT189) 

Chơi hoạt 

động ở các 

góc 

- GÓC CHƠI HỌC TẬP*TC: Chơi tô màu chữ cái – chữ số.*TC: Ghép tranh về Nước và hiện 

tượng tự nhiên* TC: Đọc truyện tranh 

- GÓC CHƠI PHÂN VAI*Trò chơi đóng vai người bán hàng* Trò chơi đóng vai cô cấp dưỡng 

nấu ăn. 

- GÓC CHƠI NGHỆ THUẬT* TC: Vẽ, nặn, tô màu, cắt dán Nước và hiện tượng tự nhiên*TC: 

Biểu diễn văn nghệ về Nước và hiện tượng tự nhiên 



- GÓC CHƠI XÂY DỰNG* Trò chơi xây hồ nước*Trò chơi xây sân trường có nhiều đồ chơi 

ngoài trời. 

- GÓC CHƠI THIÊN NHIÊN* TC: Chăm sóc cây xanh* TC: Chơi với cát – nước, đong nước 

chai (MT113, MT99) 

Ăn bữa 

chính 
- ĂN TRƯA (MT53) 

Ngủ - NGỦ TRƯA (MT117, MT98) 

Ăn bữa 

phụ 
- ĂN XẾ (MT53) 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

- Thơ: Đếm sao.- 

Chơi theo ý thích 

(MT166) 

- Đố về hiện tượng 

tự nhiên.- Xem 

tranh.LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

(MT138, MT141) 

- Thực hiện học 

phẩm của trẻ.- 

Chơi nu na nu 

nống. (MT181) 

- Thơ Ông mặt 

trời.- Chơi tự do. 

- LÀM QUEN 

VỚI NƯỚC 

(MT166, MT161) 

- Văn nghệ và lao 

động cuối tuần. 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

(MT114, MT240) 

TRẢ TRẺ - TRẢ TRẺ (MT234) 

 

 KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN  

Tuần 15: Thời tiết và mùa 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 15/12/2025 đến ngày 19/12/2025 

Giờ sinh 

hoạt 
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ - ĐÓN TRẺ - TRÒ CHUYỆN CÙNG TRẺ (MT65, MT98) 

Ăn sáng - ĂN SÁNG(MT53) 

Thể dục 

sáng 

- TAY – CHÂN – BỤNG – BẬTKết hợp bài hát “CHÚ BỘ ĐỘI” 

(MT1, MT5, MT7, MT8, MT10) 

Học 

- BẬT LIÊN 

TỤC VÀO 

VÒNG 

(MT28) 

- THỜI TIẾT VÀ 

CÁC MÙA( SEL ) 

(MT201) 

- STEAM SỰ ĐỔI 

MÀU CỦA 

NƯỚC 

(MT144, MT256, 

MT108) 

- SỰ TÍCH 

NGÀY VÀ ĐÊM 

(MT141) 

- SỐ 8 DỄ 

THƯƠNG 

(MT123) 

Chơi ngoài 

trời 

- Đọc thơ: Nắng 

bốn mùa.- Trò 

chơi: Rồng rắn 

lên mây.- Chơi 

tự do. 

(MT166) 

- Hát: Đếm sao.- 

Trò chơi : Bịt mắt 

bắt dê.- Chơi tự do 

(MT246) 

- :- Hát: Nắng 

sớm.- Trò chơi 

vận động: Mèo 

đuổi chuột.- Chơi 

tự do.  

(MT144) 

- Trò chuyện về 

các mùa.- Trò 

chơi: Úp lá khoai.- 

Chơi tự do 

(MT97) 

- Thơ: Cầu vồng.- 

Trò chuyện về 

ngày thành lập 

QĐND Việt Nam 

22/12.-  Trò chơi: 

Lộn cầu vồng.    

(MT160, MT166) 

Chơi hoạt 

động ở các 

góc 

- GÓC CHƠI HỌC TẬP*TC: Chơi tô màu chữ cái – chữ số.*TC: Ghép tranh về Nước và hiện 

tượng tự nhiên* TC: Đọc truyện tranh 

- GÓC CHƠI PHÂN VAI*Trò chơi đóng vai người bán hàng* Trò chơi đóng vai cô cấp 

dưỡng nấu ăn. 

- GÓC CHƠI NGHỆ THUẬT* TC: Vẽ, nặn, tô màu, cắt dán Nước và hiện tượng tự 

nhiên*TC: Biểu diễn văn nghệ về Nước và hiện tượng tự nhiên 

- GÓC CHƠI XÂY DỰNG* Trò chơi xây hồ nước*Trò chơi xây sân trường có nhiều đồ chơi 

ngoài trời 

- GÓC CHƠI THIÊN NHIÊN* TC: Chăm sóc cây xanh* TC: Chơi với cát – nước, đong nước 

chai (MT44, MT113, MT114, MT115) 



Ăn bữa 

chính 
- ĂN TRƯA (MT53) 

Ngủ - NGỦ TRƯA (MT140) 

Ăn bữa phụ - ĂN XẾ (MT53) 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

- Thơ: Trăng ơi 

từ đâu đến.Chơi 

theo ý thích 

(MT166) 

- - Hát: Giọt mưa 

và em bé.- Chơi tự 

do: chơi theo ý 

thích 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH  

(MT246) 

- Thực hiện vở 

năng khiếu- Chơi 

tự do. 

(MT103, MT104) 

- Tập tô đồ số 8.- 

Chơi theo ý thích 

- LÀM QUEN 

VỚI NƯỚC 

(MT123) 

- Văn nghệ, vệ 

sinh và lao động 

cuối tuần 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

(MT246, MT247) 

TRẢ TRẺ - TRẢ TRẺ (MT237) 

                   Duyệt P. HT                          Duyệt   TKT 
 


